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PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Trung Quốc

Kính gửi: CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI SUNRISE (tên viết 
tắt: SUNRISE MANPOWER CO.,LTD, Số GP: 379)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 06-2025/CV-ĐKHĐ ngày 01/04/2025, Cục 
Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội 
dung cơ bản sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Không có
2. Tên người sử dụng lao động: Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Hàng hải Zhonghai Đại Liên
3. Số lượng: 15 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu biển
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 10 tháng (Thuyền viên có thể hồi hương sớm hoặc muộn hơn, điều 

này phụ thuộc vào lịch trình của tàu và cảng thay người thuận tiện do chủ tàu sắp xếp. Thời hạn hợp 
đồng tuân theo quy định của bộ luật MLC 2006.)

6. Tiền lương/tiền công: 650 USD/tháng (Mức lương các vị trí từ 650 USD/tháng đến 6500 
USD/tháng)

7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Thuyền viên được cung cấp các bữa ăn, được ở, sinh hoạt trên tàu 
miễn phí và đảm bảo an toàn, vệ sinh theo Công ước Lao động Hàng hải 2006 (MLC 2006). Thuyền 
viên được cung cấp tiền ăn không dưới 8 USD/thuyền viên/ngày.

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Đại diện chủ tàu sẽ chi 
trả vé máy bay lượt đi từ Việt Nam tới nơi nhập tàu và ngược lại sau khi hoàn thành hợp đồng thuyền 
viên di chuyển từ nơi rời tàu về Việt Nam.

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 60 USD/Tháng
- Tiền visa: 2.376.000 VNĐ

10. Hỗ trợ khác:                                                                             100 USD
(Đại diện chủ tàu chi trả cho đại lý không quá 100 USD / thuyền viên / lần nhập tàu cho các chi phí 

khám sức khỏe, tiêm phòng, phí bảo hiểm thương tật ở nước ngoài, các chi phí di chuyển, ăn ở, đăng ký 
thủ tục với chính quyền phát sinh tại Việt Nam.)

11. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 0 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ

12. Tiền ký quỹ: Không có
13. Thời gian tuyển chọn: 01 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.
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